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Điểm

 rèn 

luyện

Loại ghi chú

1 Nguyễn Đức Huy 3001180796 CD18DĐ1 8.38 93 Giỏi
Khoa CNTT-

ĐT

2 Lê Phạm Hồng Xuyến 3002180614 CD18DH2 7.36 78 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

3 Vũ Minh Quang 3001180423 CD18DH2 7.33 78 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

4 Trần Tâm Tỏ 3006180509 CD18LW1.CLC 7.96 75 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

5 Vũ Công Hà 3002180595 CD18TM1 7.87 85 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

6 Võ Hòa Tới 3001180639 CD18LW2 7.82 80 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

7 Trần Hoàng Trực 3001180623 CD18LW3 7.75 84 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

8 Lý Quang Khải 3001180499 CD18LW3 7.64 74 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

9 Nhan Chí Khải 3001180199 CD18LW1.CLC 7.54 74 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

10 Nguyễn Quốc Tường 3001180379 CD18LW1 7.50 70 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

11 Trần Gia Phú 3001180655 CD18LW1.CLC 7.39 76 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

12 Nguyễn Đức Mạnh 3001180547 CD18LW1.CLC 7.29 73 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

13 Chề Long Bảo 3002180259 CD18TM1 7.28 71 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

14 Huỳnh Công Đức 3001180198 CD18LW2.CLC 7.26 81 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

15 Hứa Hoàng Nghinh Thư 3001180723 CD18LW2 7.14 72 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

16 Đinh Thị Tố Lan 3001180591 CD18LW2.CLC 7.14 80 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

17 Trương Ngọc Hải 3001180208 CD18LW2.CLC 7.07 79 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

18 Đỗ Quỳnh Như 3002180700 CD18TM2 7.00 77 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

19 Bùi Anh Minh 3006180391 CD18CM1 7.34 87 Khá
Khoa CNTT-

ĐT

20 Phan Thanh Châu 3010180612 CD18LG1 8.31 82 Giỏi
Khoa QT-

TCNH

21 Trần Thị Thúy 3007180615 CD18QI1 7.79 86 Khá
Khoa QT-

TCNH
tổng cộng: 21 SV
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